
ĐỀ 1
 Phần II: Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc đoạn văn sau:
Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
(Trích)
        Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước mạnh khỏe.
        Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.Dân cường thì nước thịnh.
	Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.
                                                                                       Ngày 27 - 3 – 1946
                                                                                             Hồ Chí Minh
                                                             (Sách Cánh Diều -Tiếng Việt lớp 3, tập 1) 
Dựa vào nội  dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Theo Bác, cần có gì để làm việc thành công?
(M1 – 0,5 điểm)
	A. Sức khỏe
	B. Trí tuệ 
	C. Ngoại hình
	D. Tình yêu


Câu 2. Bác mong muốn toàn dân có sức khỏe để làm gì ? 
 (M1 – 0,5 điểm)
	 A. Giữ gìn dân chủ
	B. Xây dựng nước nhà.

	 C. Gây đời sống mới.
	D. Tất cả những việc trên.


Câu 3: Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổ phận của ai? (M1 – 0,5 điểm)
 A. Của những người có sức khỏe yếu.
 B. Của mỗi một người yêu nước.
 C. Của người lính.
Câu 4: Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau: (M1 – 0,5 điểm)
    Tôi mong đồng bào ta ai cũng ...................... tập thể dục.(tích cực, thường xuyên, gắng, chăm chỉ)
 Câu 5: Để mọi người làm theo lời kêu gọi, Bác Hồ đã làm gì? (M2 – 0,5 điểm)
A. Đi đến từng nơi vận động mọi người.
B. Hướng dẫn cách tập thể dục.
C. Tự mình làm gương: Tập thể dục hằng ngày.
Câu 6: Em sẽ làm gì sau khi đọc bài: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ ? (M3 – 0,5 điểm)
	.................................................................................................................................
.................................................................................................................................    

	

	Câu 7: Câu “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục.” Thuộc kiểu câu nào dưới đây? (M1 – 0,5 điểm)
	A. Câu kể 
	B. Câu cảm 
	C. Câu hỏi
	D. Câu khiến





Câu 8:   Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì? (M2 – 0,5 điểm)
    Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
A. Để báo hiệu lời nói trực tiếp 
B. Để báo hiệu phần giải thích
C. Để báo hiệu phần liệt kê
Câu 9: (M2-1 điểm)
a. Tìm 2 từ chỉ hoạt động ở trường: ........................................................................
b. Đặt 1 câu có từ chỉ hoạt động tìm được ở phần a. 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
=====HẾT=====
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II.  ĐỌC HIỂU (6 điểm)
	Đọc thầm văn bản sau:
BA ĐIỀU ƯỚC
Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một ông tiên tặng cho ba điều ước. Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi.
Lần kia gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.
Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. Nhưng mãi rồi cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.
Lò rèn của Rít đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng ước mơ.
                                                                                              (Theo truyện cổ Ba-na)
	Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Chàng Rít đã được ông tiên tặng cho thứ gì? (0,5 điểm)
A. Một căn nhà                              B. Ba điều ước                            C. Một hũ vàng
Câu 2: Chàng Rít đã ước những điều gì? (0,5 điểm)
A. Chàng ước trở thành vua, ước có thật nhiều tiền và ước có thể bay được như mây.
B. Chàng ước trở thành vua, ước được đi khắp muôn nơi và ước được trở về quê.
C. Chàng ước trở thành vua, ước được trở về quê và ước có thật nhiều tiền.
Câu 3: Vì sao những điều ước không mang lại hành phúc cho chàng Rít? (0,5 điểm)
A. Vì làm vua chán cảnh ăn không ngồi rồi, có tiền thì luôn bị bọn cướp rình rập và bay như mây mãi rồi cũng chán.
B. Vì làm vua sướng quá, có tiền thì bị bọn cướp rình rập và bay như mây lại thèm được trở về quê.
C. Vì làm vua chán cảnh ăn không ngồi rồi và luôn nơm nớp, lo sợ tiền bị bọn cướp lấy mất.
Câu 4: Chàng Rít đã nhận ra điều gì sau mỗi lần ước? (0,5 điểm)
A. Sống có thật nhiều tiền mới là điều đáng ước mơ.
B. Sống nhàn hạ, không cần làm việc mới là điều đáng ước mơ.
C. Sống có ích mới là điều đáng ước mơ. 
Câu 5: Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống? (1 điểm)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 6: Nếu có ba điều ước, em sẽ ước những gì? (1 điểm)
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Câu 7: Chuyển câu kể: “Sống có ích mới là điều đáng ước mơ.” thành câu hỏi. (0.5 điểm).
…………………………………………………………………………………………….
Câu 8: Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau (0,5 điểm):
          Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển.
Câu 9: Đặt một câu có hình ảnh so sánh. (1 điểm)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

